
 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa. 

 

Theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

năm 2022, theo đó thời gian tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, 

cấp huyện trong tháng 5, cấp tỉnh trước ngày 15/6/2022; tuy nhiên, đến nay Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận được hồ sơ tham gia đánh giá, 

xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2021(chỉ nhận được công văn 

đăng ký của 06/08 huyện, thành phố Gia Nghĩa với số lượng 22 sản phẩm của 17 

chủ thể dự kiến tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2022). 

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không có căn cứ để tham mưu Hội đồng đánh 

giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức đánh giá công nhận sản phẩm OCOP đợt 1 

năm 2022. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm). 

Sau khi nhận được văn bản đăng ký các sản phẩm tham gia dự thi đánh 

giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức hướng 

dẫn, kiểm tra thực tế đối với các chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia. Qua 

kiểm tra sản phẩm đăng ký, các sản phẩm chưa đạt một số tiêu chí bắt buộc theo 

quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm. 

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm) 

Để các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP đảm bảo chất 

lượng; công tác đánh giá và phân hạng đúng theo Kế hoạch số 153/KH-UBND 

ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cao hiểu biết và nhận thức của 

người dân về ý nghĩa của Chương trình; 

2. Tập trung hỗ trợ các chủ thể nâng cấp các sản phẩm có thế mạnh của 

 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:             /SNN-PTNT 

V/v triển khai đánh giá, xếp hạng 

các sản phẩm OCOP  năm 2022 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Đắk Nông, ngày       tháng 7  năm 2022 
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địa phương tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm, chú trọng liên kết xây dựng 

vùng nguyên liệu, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới mẫu mã bao bì, nhãn mác 

bắt mắt, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, nâng cao chất lượng, sản 

lượng sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, hữu 

cơ nhằm gia tăng số lượng, doanh thu sản phẩm. 

3. Rà soát, kiểm tra, đánh giá, sàng lọc các sản phẩm hiện có trên địa bàn 

để lựa chọn sản phẩm tiềm năng, đăng ký tham gia Chương trình OCOP, nâng 

cao chất lượng công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo minh 

bạch, chất lượng, không chạy theo thành tích, chỉ tiêu. 

4.  Khẩn trương hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đánh 

giá, phân hạng cấp huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định tại các Quyết định 

số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian gửi hồ sơ về Hội đồng cấp tỉnh xem xét 

đánh giá, phân hạng trước ngày 15/10/2022./. 

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, PTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Quang Dần 
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Phụ lục 01: 

Danh sách các sản phẩm của các chủ thể đăng ký tham gia  

đánh giá OCOP đợt 1 năm 2022 

(Kèm theo Công văn số         /SNN-PTNT, ngày       tháng 6 năm 2022  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT Tên sản phẩm 
Chủ thể sản 

xuất 
Địa chỉ 

Đăng ký tại 

Công văn số 

Ghi 

chú 

1 
Hạt Mắc ca  

sấy khô 

HTX Nông 

nghiệp và dịch 

vụ Long Việt 

Bon Đắk Huýt, 

xã Quảng 

Trực, huyện 

Tuy Đức 

15/NN&PTNT 

ngày 15/3/2022 

của Phòng 

Nông nghiệp 

và PTNT 

huyện Tuy 

Đức 

 

2 

Ca cao sữa 4 

trong 1 Hương 

Quê Đắk Nông 
Công ty TNHH 

MTV Cà phê 

Hương Quê 

Đắk Nông 

Thôn Đức An, 

xã Thuận An, 

huyện Đắk Mil 

31/NN-PTNT 

ngày 16/3/2022 

của Phòng 

Nông nghiệp 

và PTNT 

huyện Đắk Mil 

 

3 

Cà phê bột 

Hương Quê  

Đắk Nông 

4 
Yến sào  

Thiên Nga 

Hộ kinh doanh 

Yến sào Thiên 

Nga 

TDP 9, thị trấn 

Đắk Mil 
 

5 Củ cải sấy khô 
HTX TM-DV 

Thịnh Phát 

Xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk 

Glong 
12/CV-NN 

ngày 18/3/2022 

của Phòng 

Nông nghiệp 

và PTNT 

huyện Đắk 

Glong 

 

6 Củ cải tươi  

7 Bơ 034 
HTX TM-DV 

Sangs farm 

Xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk 

Glong 

 

8 Su su (quả tươi) 

HTX Công 

nghệ cao Đắk 

Ha 

Xã Đắk Ha, 

huyện Đắk 

Glong 

 

9 Rượu sâm cau 

Hoa Mai Food 

TDP 4, thị trấn 

Đắk Mâm, 

huyện Krông 

Nô 88/CV-NN 

ngày 25/3/2022 

của Phòng 

Nông nghiệp 

và PTNT 

huyện Krông 

Nô 

 

10 
Sâm cau tươi, 

khô 
 

11 Xoài núi lửa 

HTX dịch vụ 

nông nghiệp 

sinh thái Nâm 

N'Đir 

Xã Nâm N’Đir, 

huyện Krông 

Nô 

 

12 
Ốc bươu đen 

hữu cơ 

HTX Nông 

nghiệp 

Nâm N'Đir 

Xã Nâm N’Đir, 

huyện Krông 

Nô 
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13 
Bơ sáp, bơ pin, 

bơ Hass 

HTX Nông 

nghiệp dịch vụ 

Bơ núi lửa 

Krông Nô 

Xã Quảng Phú, 

huyện Krông 

Nô 

 

14 Cà phê đặc sản 
Hoàng Châu 

Hồng 

Thôn 3, xã 

Nhân Cơ, 

huyện Đắk 

R’lấp 

33/NN-PTNT 

ngày 29/3/2022 

của Phòng 

Nông nghiệp 

và PTNT 

huyện Đắk 

R’lấp 

 

15 Cà phê bột Lê Văn Hoàn 

Thôn 3, xã Đắk 

Wer, huyện 

Đắk R’lấp 

 

16 
Nấm linh chi 

khô Gano farm 

Nguyễn Thị 

Toàn 

Thôn 11, xã 

Nhân Cơ, 

huyện Đắk 

R’lấp 

 

17 

Hạt điều 

rang muối 

 

Công ty TNHH 

Trung Đông 

Bon Busere1, 

xã Đắk Ru, 

huyện Đắk 

R’lấp 

 

18 Tinh bột nghệ 

Cơ sở SX tinh 

bột nghệ  

Hải Hoa 

Thôn 3, xã 

Nam Dong, 

huyện Cư Jút 

113/BC-NN 

ngày 18/5/2022 

của Phòng 

Nông nghiệp 

và PTNT 

huyện Cư Jút 

 

19 
Hạt Điều  

rang muối 

Công ty TNHH 

Linh Anh 

Thôn 2, xã 

Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút 

 

20 Chuối sấy dẽo 

hiệu GoBaNa 

Công ty TNHH 

Green Farm 

Asia 

Thôn 8, xã Cư 

Knia, huyện 

Cư Jút 

 

21 
Chuối gừng sấy 

dẽo hiệu 

GoBaNa 

 

22 Chuối tơ hồng 

hiệu GoBaNa 
 

Tổng cộng: 22 sản phẩm của 17 chủ thể thuộc 06 huyện 
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Phụ lục 02: 

Kết quả kiểm tra các sản phẩm đăng ký tham gia  

đánh giá OCOP đợt 1 năm 2022 

(Kèm theo Công văn số         /SNN-PTNT, ngày       tháng 6 năm 2022  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 
Tên sản 

phẩm 

Chủ thể sản 

xuất 
Kết quả đánh giá Ghi chú 

1 
Hạt Mắc ca 

sấy khô 

HTX Nông 

nghiệp và 

dịch vụ 

Long Việt 

Bao bì sản phẩm đơn giản, 

thông tin trên bao bì ghi chưa 

đúng với quy định về ghi nhãn 

hàng hóa. Quy mô sản xuất 

nhỏ, chưa có nhà xưởng sản 

xuất, chưa xây dựng hồ sơ 

tham gia đánh giá 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

2 

Ca cao sữa 4 

trong 1 

Hương Quê 

Đắk Nông 

Công ty 

TNHH 

MTV Cà 

phê Hương 

Quê Đắk 

Nông 

Quy mô nhà xưởng sản xuất 

nhỏ, thị trường tiêu thụ sản 

phẩm chưa nhiều, hiện đang 

bán lẻ tại khu vực và qua kênh 

bán online, bao bì sản phẩm 

đơn giản, chưa có giấy chứng 

nhận tess mẫu sản phẩm. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

3 

Cà phê bột 

Hương Quê 

Đắk Nông 

4 
Yến sào 

Thiên Nga 

Hộ kinh 

doanh Yến 

sào Thiên 

Nga 

Cơ sở sản xuất đang nằm 

trong vùng quy hoạch phát 

triển chăn nuôi. 

 

Chưa đủ điều 

kiện tham gia 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh đợt 1 

năm 2022 

5 
Củ cải sấy 

khô 

HTX TM-

DV Thịnh 

Phát 

Chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa có bao bì 

sản phẩm, thị trường chưa ổn 

định, chưa xây dựng hồ sơ 

tham gia đánh giá 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

6 Củ cải tươi 

Chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, thị trường 

chưa ổn định, chưa có xây 

dựng hồ sơ tham gia đánh giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

7 Bơ 034 

HTX TM-

DV Sangs 

farm 

Chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa xây dựng 

hồ sơ tham gia đánh giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 
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hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

8 
Su su (quả 

tươi) 

HTX Công 

nghệ cao 

Đắk Ha 

Chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa xây dựng 

hồ sơ tham gia đánh giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

9 
Rượu sâm 

cau 

Hoa Mai 

Food 

Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, chưa có 

vùng nguyên liệu, hiện đang 

khai thác tự nhiên. Chưa có 

giấy chứng nhận test mẫu sản 

phẩm, chưa xây dựng hồ sơ 

tham gia đánh giá. 

Chưa đủ điều 

kiện tham gia 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh đợt 1 

năm 2022 

10 
Sâm cau 

tươi, khô 

11 Xoài núi lửa 

HTX dịch 

vụ nông 

nghiệp sinh 

thái Nâm 

N'Đir 

Hợp tác xã mới thành lập, 

Chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa xây dựng 

hồ sơ tham gia đánh giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

12 
Ốc bươu đen 

hữu cơ 

HTX Nông 

nghiệp 

Nâm N'Đir 

Cơ sở sản xuất mới đi vào 

hoạt động, sản lượng chưa có 

đang ở mức nhân giống, thử 

nghiệm. Chưa có giấy chứng 

nhận test mẫu sản phẩm, chưa 

xây dựng hồ sơ tham gia đánh 

giá. 

Chưa đủ điều 

kiện tham gia 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh đợt 1 

năm 2022 

13 

Bơ sáp, bơ 

pin, 

bơ Hass 

HTX Nông 

nghiệp dịch 

vụ Bơ núi 

lửa Krông 

Nô 

Chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa xây dựng 

hồ sơ tham gia đánh giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ để 

tham gia 

chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

14 
Cà phê đặc 

sản 

Hoàng Châu 

Hồng 

Cơ sở có sản phẩm hướng đi 

mới nhưng có quy mô sản 

xuất nhỏ, Chưa có giấy chứng 

nhận test mẫu sản phẩm, chưa 

xây dựng hồ sơ tham gia đánh 

giá. 

Chưa đủ điều 

kiện tham gia 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh đợt 1 

năm 2022 
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15 Cà phê bột 
Lê Văn 

Hoàn 

Cơ sở sản xuất nhỏ; sản lượng 

ít; mẫu mã, bao bì còn đơn 

giản, thị trường chưa nhiều,  

chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa xây dựng 

hồ sơ tham gia đánh giá. 

Chưa đủ điều 

kiện tham gia 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh đợt 1 

năm 2022 

16 

Nấm linh chi 

khô Gano 

farm 

Nguyễn Thị 

Toàn 

Bao bì sản phẩm chưa ghi 

đúng theo quy định về ghi 

nhãn hàng hóa,  

giấy chứng nhận test mẫu sản 

phẩm, hết hiệu lực, chưa xây 

dựng lại hồ sơ tham gia đánh 

giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ tham 

gia chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

17 

Hạt điều rang 

muối 

 

Công ty 

TNHH 

Trung Đông 

Sản phẩm hạt điều rang muối 

đang ở mức thử nghiệm, chưa 

có giấy chứng nhận test mẫu 

sản phẩm, chưa xây dựng hồ 

sơ tham gia đánh giá. 

Chưa đủ điều 

kiện tham gia 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh đợt 1 

năm 2022 

18 
Tinh bột 

nghệ 

Cơ sở sản 

xuất tinh bột 

nghệ  

Hải Hoa 

Cơ sở chưa xây dựng hồ sơ 

tham gia, đang hoàn thiện các 

chỉ tiêu để tham gia đánh giá 

phân hạng sản phẩm cấp tỉnh 

năm 2022. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ để 

tham gia 

chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

19 
Hạt Điều 

rang muối 

Công ty 

TNHH Linh 

Anh 

Nhãn mác thông tin chưa đúng 

quy định, chưa có kế hoạch 

(cam kết) bảo vệ môi trường, 

chưa có giấy chứng nhận test 

mẫu sản phẩm, chưa xây dựng 

lại hồ sơ tham gia đánh giá. 

Tiếp tục hoàn 

thiện các chỉ 

tiêu để tham gia 

chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 

cấp tỉnh năm 

2022 

20 
Chuối sấy 

dẻo hiệu 

GoBaNa 

Công ty 

TNHH 

Green Farm 

Asia 

Cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ, 

các chỉ tiêu để tham gia đánh 

giá phân hạng sản phẩm cấp 

tỉnh năm 2022. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ để 

tham gia 

chương trình 

đánh giá phân 

hạng sản phẩm 
21 

Chuối gừng 

sấy dẻo hiệu 

GoBaNa 
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22 
Chuối tơ 

hồng hiệu 

GoBaNa 

cấp tỉnh năm 

2022 

Tổng cộng: 22 sản phẩm của 17 chủ thể thuộc 06 huyện 
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